
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Phục trách 

chuyên môn điện thoại Hạn xử lý

1

Quầy thuốc Hưng 

Thịnh 

Thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông Lê Văn Kham 0941.600.668 8/4/2025

2

Quầy thuốc tây 

Thảo vy

Tdp4 thị trấn Đắk Mâm, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Bùi Thị Hải Lý 0862.902.776 7/4/2025

3

Quầy thuốc Tâm 

Phúc

Thôn Nam Phú, xã Nam Đà, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Tâm 0978.784.855 7/4/2025

4

Quầy thuốc tây 

Hoàng Linh

Buoon K62, xã Đắk Đrô, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

Nguyễn Thị 

Thanh Hoàng 0944958389 10/4/2025

5

Quầy thuốc tây Bá 

Hưng

Thôn Nam Tiến, xã Nâm 

Nung, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông Lưu Thị Trinh 0904.132.400 31/02/2025

6

Quầy thuốc tây 

Kim Ngọc

Thôn 2, xã Nâm Nung, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Lưu Thị Ngọc 0387.305.019 02.4.2025

7

Quầy thuốc Thu 

Huyền

Thôn Nam Thanh, xã Nâm 

NĐir, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

Mai Thị Thu 

Huyền 0978.891.779 31/03/2025

8

Quầy thuốc tây 

Chu Thơm

Thôn Nam Tân, xã Nâm NĐir, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Chu Thị Thơm 0832.031.348 02/4/2025

9

Quầy thuốc Minh 

Nhựt

Thôn Đắk Thành, xã Đắk Sôr, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Đỗ Thanh Nhựt 0967.553.994 31/03/2025

10

Quầy thuốc Ngọc 

Minh

Thôn Đắk Trung, xã Đắk Sôr, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Minh 0976.676.579 31/03/2025

11 Quầy thuốc số 09

Thôn Nam Thắng, xã Nam Đà, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

Võ Thị Ngọc 

Trinh 0966.877.785 31/03/2025

12

Quầy thuốc tây Bảo 

Anh

Thôn Thanh Sơn, xã Nam 

Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông Đỗ Thị Thanh 0986.862.611 28/03/2025
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13

Quầy thuốc tây số 

01

Thôn Xuân Lộc, xã Đắk Sắk, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Nữ Kiều 

My 0966.740.714 31/03/2025

14

Quầy thuốc Anh 

Đào

Thôn 4, xã Đắk NDrót, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Phạm Thị Thể 

Phụng 0372.860.447 8/4/2025

15

Quầy thuốc Anh 

Đào

Thôn Đức Ái, xã Đức Mạnh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Võ Lâm Vương 0356.919.181 8/4/2025

16

Quầy thuốc DN số 

05

Thôn Kẻ đọng, xã Đức Minh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đák Nông

Trần Hữu Kinh 

Luân 097446.3914 16/4/2025

17

Quầy thuốc tây 

Phương Thuỳ

Thôn 2, xã Thuận Hạnh, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Trần Thị Thuỳ 0356.303.391 28/3/2025

18

Quầy thuốc tây 

Tâm An

Thôn 10, xã Nâm Njang, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Vóc 0353.535.344 01/4/2025

19

Quầy thuốc Phúc 

An

Tdp3, thị trấn Đức An, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Thảo Linh 0945.353.139 01/4/2025

20

Quầy thuốc An 

Bình

Tdp6, thị trấn Đức An, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Trịnh Thị Thiên 

Nga 0972307370 16/4/2025

21

Quầy thuốc Dương 

Dung

Thôn 1, xã Đắk Wer, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông Dương Thị Dung 0962.660.435 3/4/2025

22 Quầy thuốc tây 79

Thôn Đắk RTăng, xã Quảng 

Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

Nguyễn Thị 

Hương 0961.154.446 21/03/2025

23

Quầy thuốc Ngọc 

Tú

Thôn Đắk Mrê, xã Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Trần Thị Ngọc 

Tú 0973.343.036 28/3/2025

24

Quầy thuốc Như 

Hiền

Thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

Huỳnh Thị Như 

Hiền 0914.394.257 20/3/2025

25

Quầy thuốc Thảo 

Phương

Thôn Quảng Tiến, xã Quảng 

Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

Cao Thị Thảo 

Phương 0973.721.549 27/3/2025

26

Quầy thuốc tây 

Thiên Phước

Bon Ka La Dạ, xã Quảng Khê, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

Trần Thị Thu 

Hương 0393.876.251 28/3/2025



27

Quầy thuốc Lam cơ 

sở 2

Bon BDơng, xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông Trần Thị Thuyên 0822.203.844 04/3/2025

28 Quầy thuốc Cô Nụ

Bon Ka Nu, xã Quảng Khê, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông Trần Thị Nụ 03652.242.457 04/4/2025

29

Nhà thuốc Bệnh 

Viện tỉnh Đắk Nông

Tdp4, phường Nghĩa Trung, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

Nguyễn Ngọc 

Thạch 0905.916.116 3/4/2025
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